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TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC MÔN THI
1. [bookmark: _GoBack]Môn cầu lông:
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Kết quả

	Đơn nam 

	1. 
	Phạm Đào Võ Nhật Quang
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải nhất

	2. 
	Mai Trần Tuấn Sơn
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhì

	3. 
	Trần Anh Tuấn
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải ba

	4. 
	Phạm Ngô Công Tín
	CĐCS Viện MT và TN
	Giải ba

	Đơn nữ <40 

	5. 
	Đặng Nguyễn Thiên Hương
	CĐCS Trường Đại học KHXH & NV
	Giải nhất

	6. 
	Lê Hương Thủy
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải nhì

	7. 
	Võ Thị Trọng Nhân
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải ba

	8. 
	Nguyễn Thị Kiên Ái
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải ba

	Đơn nữ >40

	9. 
	Lê Thị Thanh Mai
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhất

	10. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhì

	Đôi nam 

	11. 
	Phạm Ngô Công Tín
	CĐCS Viện MT và TN
	Giải nhất


	12. 
	Lê Nguyễn Thanh Lâm
	
	

	13. 
	Châu Hoàng Liên Sơn
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhì

	14. 
	Nhan Hồng Kỵ
	
	

	15. 
	Võ Trọng Cang
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải ba

	16. 
	Cù Khắc Trúc
	
	

	17. 
	Phạm Thanh Hùng
	CĐCS Trường Đại học kinh tế Luật
	Giải ba

	18. 
	Lưu Văn Lập
	
	

	Đôi nữ

	19. 
	Nguyễn Thanh Nhã
	CĐCS Viện MT và TN
	Giải nhất


	20. 
	Nguyễn Phương Bảo Trinh
	
	

	21. 
	Lê Thị Thanh Mai
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhì

	22. 
	Lê Thị Thu Hà
	
	

	23. 
	Phạm Thị Thuận
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải ba

	24. 
	Lê Hương Thủy
	
	

	Đôi Nam nữ

	25. 
	Phạm Đào Võ Nhật Quang
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải nhất


	26. 
	Nguyễn Thị Kiên Ái
	
	

	27. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhì

	28. 
	Đặng Ngọc Tuyền
	
	

	29. 
	Võ Trọng Nhân
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải ba

	30. 
	Mai Trần Tuấn Sơn
	
	

	31. 
	Nguyễn Thoại Tâm
	CĐCS Viện MT và TN
	Giải ba

	32. 
	Nguyễn Phương Bảo Trinh
	
	



2. Môn bơi lội

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Kết quả

	Đơn nam <45 (bơi ếch)

	33. 
	Nguyễn Văn Dư
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải nhất

	34. 
	Nguyễn Văn Hoài
	CĐCS TT GDQP và AN
	Giải nhì

	35. 
	Nguyễn Chí Hùng
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải ba

	Đơn nam <45 (bơi tự do)

	36. 
	Đỗ Sơn Khánh
	CĐCS Trung tâm QL KTX
	Giải nhất

	37. 
	Nguyễn Văn Dư
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải nhì

	38. 
	Phạm Anh Duy
	CĐCS Trung tâm QL KTX
	Giải ba

	Đơn nam >=45 (bơi ếch)

	39. 
	Nguyễn Xuân Sơn
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhất

	40. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải nhì

	41. 
	Phan Hoàng Chương
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải ba

	Đơn nam >=45 (bơi tự do)

	42. 
	Nguyễn Xuân Sơn
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhất

	43. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải nhì

	44. 
	Trần Văn Hùng
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải ba

	Đơn nữ <40 (bơi tự do)

	45. 
	Nguyễn Thị Hoài An
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải nhất

	46. 
	Huỳnh Thị Hải Quyên
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhì

	47. 
	Lê Huỳnh Như
	CĐCS Trung tâm DV & XTĐT
	Giải ba

	Đơn nữ <40 (bơi ếch)

	48. 
	Vũ Mỹ Linh
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhất

	49. 
	Nguyễn Thị Hoài An
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải nhì

	50. 
	Huỳnh Thị Hải Quyên
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải ba



3. Môn cờ tướng cờ vua
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Kết quả

	Cờ tường - nam

	1. 
	Nguyễn Thế Nhân
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải nhất

	2. 
	Trương Văn Bảy
	CĐCS TT GDQP và AN
	Giải nhì

	3. 
	Huỳnh Văn Bé
	CĐCS Trường PTNK
	Giải ba

	Cờ tường – nữ

	4. 
	Đào Thị Anh Vũ
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải nhất

	5. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhì

	6. 
	Lại Ngọc Hải Âu
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải ba

	Cờ vua - nam

	7. 
	Phan Đình Thế  Duy  
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhất

	8. 
	Nguyễn Hội Nghĩa
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhì

	9. 
	Đinh Tùng Anh
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải ba

	Cờ vua – nữ

	10. 
	Bùi Thị Hương
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải nhất

	11. 
	Nguyễn Thị Kiên Ái
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải nhì

	12. 
	Võ Thị Khánh Mỹ
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải ba



4. Môn quần vợt

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Kết quả

	1. 
	Hà Thanh Tùng
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhất


	2. 
	Nguyễn Minh Tâm
	
	

	3. 
	Tăng Hữu Thủy
	Liên quân DV&XTĐT và Ban QLDA
	Giải nhì

	4. 
	Trần Việt Thắng
	
	

	5. 
	Hà Mạnh Hùng
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải ba

	6. 
	Lê Văn Cảnh
	
	

	7. 
	Trần Công Danh 
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải ba

	8. 
	Đoàn Ngọc Nhuận 
	
	

	9. 
	Hồ Phạm Anh Vũ 
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải KK

	10. 
	Phạm Tuấn Long 
	
	

	11. 
	Phạm Văn Ngư
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải KK

	12. 
	Đinh Công Thuật
	
	

	13. 
	Phạm Đức Trọng
	CĐCS Trường Đại học KHXH & NV
	Giải KK

	14. 
	Phạm Minh Triết
	
	

	15. 
	Võ Hồng Hải 
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải KK

	16. 
	Lê Văn Lai 
	
	



5. Môn bóng chuyền

	STT
	Đơn vị
	Kết quả

	1. 
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhất

	2. 
	CĐCS Trường Phổ thông Năng khiếu
	Giải nhì

	3. 
	CĐCS Trường Đại học Kinh tế - Luật
	Giải ba

	4. 
	CĐCS Trung tâm GDQP và AN
	Giải ba


5. Môn bóng bàn
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Kết quả

	Đơn nam <40

	1. 
	Phạm Thanh Trà  
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhất

	2. 
	Nguyễn Hữu Đăng Khoa
	CĐCS Trường Đại học Quốc tế
	Giải nhì

	3. 
	Trần Ngọc Hoà
	CĐCS Trung tâm GDQP và AN
	Giải ba

	4. 
	Hồ Phạm Anh Vũ
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải ba

	Đơn nam >=40 

	5. 
	Nguyễn Hữu Lượng
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải nhất

	6. 
	Lê Quang Khôi   
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhì

	7. 
	Võ Trọng Cang
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải ba

	8. 
	Trần Ngọc Khanh
	CĐCS Trường Đại học KHXH & NV
	Giải ba

	Đơn nữ 

	9. 
	Lê Huỳnh Tuyết Anh  
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhất

	10. 
	Nguyễn Thị Hiền   
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhì

	11. 
	Trịnh Thị Mỹ Hiền
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải ba

	12. 
	Huỳnh Thị Phương Duyên
	CĐCS Trường Đại học KHXH & NV
	Giải ba

	Đôi nam 

	13. 
	Trần Ngọc Hoà
	CĐCS Trung tâm GDQP và AN
	Giải nhất


	14. 
	Nguyễn Văn Hoài
	
	

	15. 
	La Minh Tuấn
	CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM
	Giải nhì

	16. 
	Nguyễn Đăng Hoàng
	
	

	17. 
	Nguyễn Xuân Khá    
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải ba

	18. 
	Lê Quang Khôi
	
	

	19. 
	Hồ Phạm Anh Vũ
	CĐCS Trường Đại học KHTN
	Giải ba

	20. 
	Trần Việt Cường
	
	

	Đôi nữ

	21. 
	Nguyễn Thị Hiền   	
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải nhất


	22. 
	Lê Huỳnh Tuyết Anh  	
	
	

	23. 
	Huỳnh Thị Phương Duyên
	CĐCS Trường Đại học KHXH & NV
	Giải nhì

	24. 
	Bùi Thu Hằng
	
	

	25. 
	Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải ba

	26. 
	Hồng
	
	

	27. 
	Huỳnh Thị Hạnh  	
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải ba

	28. 
	Lê Thị Hồng Na  	
	
	

	Đôi Nam nữ

	29. 
	Huỳnh Tuấn Khanh
	CĐCS Trường Đại học KHXH & NV
	Giải nhất


	30. 
	Bùi Thu Hằng
	
	

	31. 
	Phan Hoàng Chương
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải nhì

	32. 
	Trịnh Thị Mỹ Hiền
	
	

	33. 
	Hồ Thị Minh Phượng
	CĐCS Trường Đại học CNTT
	Giải ba

	34. 
	Dương Ngọc Hảo
	
	

	35. 
	Cù Khắc Trúc    
	CĐCS Trường Đại học Bách khoa
	Giải ba

	36. 
	Lê Thị Hồng Na  
	
	



